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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) 
Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào Phiếu trả lời
Câu 1: Điền vào chỗ trống từ thích hợp: “Truyền thống tốt đẹp của dân tộc làvô cùng  ……….. được tổ tiên, ông cha tạo dựng, ………….. từ ngàn xưa cho đến nay”.
A. Quý báu / di truyền.

B. Tiềm tàng/ lưu giữ.

C. Quý báu/ lưu truyền.

D. Tiềm năng / lưu giữ.

Câu 2: Biểu hiện nào không phải là hành động thể hiện sự tự hào về truyền thống của dân tộc?

A. Học hành chăm chỉ, đạt được nhiều giải thưởng lớn.

B. Chung tay xoa dịu mất mát cùng đồng bào gặp lũ lụt.

C. Tham gia nghĩa vụ quân sự.

D. Xuyên tạc, châm biếm về các sự kiện lịch sử.

Câu 3: “Những du học sinh Việt Nam tại nước ngoài, mỗi dịp tết đến xuân về lại cố gắng tìm các nguyên liệu như gạo nếp, lá dong, đỗ xanh,… để gói những chiếc bánh chưng hòa chung với không khí tết Nguyên Đán cùng nhân dân cả nước”. Hành động nào của các bạn thể hiện lòng tự hào truyền thống dân tộc?

A. Tìm mua các nguyên liệu như lá nếp, mè đen.

B. Gói bánh chưng đón Tết cổ truyền.

C. Nhớ về quê hương đất nước.

D. Thể hiện lòng yêu nước khi ở nước ngoài.

Câu 4: Theo em hành động tương trợ lẫn nhau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã giúp người trong vùng dịch vượt qua được khó khăn trước mắt, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo được an sinh xã hội. Giá trị truyền thống nào được thể hiện trong các hành động trên?

A. Thực hiện phát triển, thúc đẩy kinh tế của đất nước đi lên.

B. Tương thân tương ái, đoàn kết.

C. Giúp đỡ tất cả mọi người trong xã hội.

D. Mang sức khỏe ra cống hiến cho quê hương đất nước.

Câu 5: Hành động nào sau đây thể hiện sự tôn trọng và tự hào về tiếng Việt?

A. Sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp trong các cuộc hội họp của gia đình.

B. Hình thành tư duy sính ngoại, ngoại ngữ mới có thể đem đến cho người dân nhiều cơ hội việc làm, phát triển bản thân.

C. Tìm đọc các tài liệu về tiếng Việt cổ, truyền dạy cho thế hệ sau các bài đồng dao, sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hằng ngày.

D. Tích cực học thêm ngoại ngữ, vì sau này thay vì nói bằng tiếng Việt, mọi người có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng nước ngoài.

Câu 6: Theo em, vì sao hiện nay sự cần thiết của việc lưu giữ nét đẹp truyền thống lại được nhắc đến nhiều hơn?

A. Hiện nay nước ta đang tiến đến hội nhập sâu rộng, việc lưu giữ nét đẹp truyền thống là sức mạnh, bản sắc riêng của nước Việt Nam ta trên trường quốc tế.

B. Vì các nét đẹp truyền thống tồn tại cùng sự phát triển đất nước nên việc lưu giữ chúng là rất cần thiết.

C. Vì đó là giá trị dân tộc quý báu được truyền lại từ khi ông cha ta dựng nước, trải qua muôn vàn thăng trầm nó vẫn cần được phát huy và bảo tồn.

D. Vì nó là vốn quý của dân tộc cần cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. 

Câu 7: Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

A. 63

B. 55

C. 53

D. 54

Câu 8: Những nét riêng có thể kể đến của các dân tộc là?

A. Ngôn ngữ, trang phục, tập quán.

B. Cách tìm kiếm một địa chỉ.

C. Phong thái khi trò chuyện.

D. Ngôn ngữ.

Câu 9: Một trong những loại gia vị đặc trưng trong món thịt của người Tây Bắc là gì?

A. Muối.

B. Mắc khén.

C. Hành lá.

D. Mùi tàu.

Câu 10: Pizza, hoa loa kèn, tháp nghiêng, họa sĩ Leonardo Da Vinci là những biểu trưng của quốc gia nào?

A. Pháp.

B. Italia.

C. Nga.

D. Bỉ.

Câu 11: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Mỗi dân tộc đều có những nét riêng về……, truyền thống, ………, tập quán, ngôn ngữ. Đó là những …….. của nhân loại cần được tôn trọng và kế thừa”?
A. Tình cảm/ giọng nói/ tài sản.

B. Tính cách/ tập quán/ tài sản.

C. Tính cách/ phong tục/ vốn quý.

D. Tình cảm/ tập quán/ vốn quý.

Câu 12: Ý nào sau đây đúng?

A. Chỉ nên tôn trọng các quốc gia có các chiến công lừng lẫy.

B. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn trọng tính cách, truyền thống, phong tục tập quán,… của các dân tộc.

C. Tôn trọng sự đa dạng của các quốc gia giúp chúng ta có thêm nhiều nguồn lợi về kinh tế.

D. Chỉ các nước có sự phát triển vượt bậc mới có nền văn hóa đa dạng.

Câu 13: Vì sao chúng ta nên tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc?

A. Vì biết đâu chúng ta có thể học hỏi thêm được từ những sự đa dạng đó.

B. Vì tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới tạo cơ hội cho chúng ta có thêm hiểu biết, tiếp thu được các tinh hóa văn hóa từ các dân tộc khác.

C. Vì tôn trọng là phép lịch sự tối thiểu của mỗi người.

D. Vì tôn trọng sự đa dạng của các quốc gia dân tộc thể hiện chúng ta là một người văn minh.

Câu 14: Thế nào được hiểu là một người cần cù trong lao động?
A. Hay nghỉ phép vì các lí do không chính đáng.

B. Làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc.

C. Chỉ làm những việc mình được giao.

D. Khi có khó khăn thì nhanh chóng đổi sang việc khác.

Câu 15: Câu ca dao nào sau đây thể hiện sự cần cù trong lao động?

A. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

B. Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao/ Chuồn chuồn bay cao mưa rào lại tạnh.

C. Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.

D. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể/ Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày.

Câu 16: Lao động sáng tạo là

A. sử dụng các cách thức vốn có để thực thi công việc.

B. không bỏ cuộc khi có khó khăn.

C. luôn suy nghĩ, sáng tạo để tìm ra cái mới, cách làm mới làm nâng cao chất lương và hiệu quả lao động.

D. thuê thêm nhiều nhân công về làm việc để tăng năng suất lao động.

Câu 17: Điền vào chỗ trống từ ngữ thích hợp: “Cần cù và siêng năng trong lao động chính là ……………tốt đẹp từ bao đời nay của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam”.
A. Tính chất.

B. Phẩm chất.

C. Vốn quý.

D. Tài sản.

Câu 18: Em hãy chỉ rõ sự khác nhau của lao động sáng tạo và làm liều?

A. Sáng tạo là không ngừng cải tiến tìm tòi ra cái mới, làm liều là tìm ra các cách làm có hiệu quả.

B. Sáng tạo là không nghĩ đến hậu quả của mình đã làm, làm liều là không ngừng tìm tòi ra cái mới.

C. Sáng tạo là không ngừng tìm tòi ra cái mới, có giá trị thực tiễn; làm liều là làm theo ý mình, không nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra.

D. Sáng tạo và làm liều có ý nghĩa tương đương nhau là tạo ra cái mới trong lao động.

Câu 19: Vì sao chúng ta cần phải sáng tạo trong lao động?

A. Sẽ bị tụt hậu, chậm phát triển.

B. Sẽ không có thêm nghiên cứu nào.

C. Không có ứng dụng nào ra đời.

D. Bị thua thiệt trên các hội thảo về phát minh sáng tạo.

Câu 20: Người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi như thế nào khi các tiến bộ khoa học được áp dụng vào sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Giá cả tăng do chi phí tăng cao.

B. Đa dạng các mặt hàng, sản phẩm; giá cả phải chăng.

C. Khan hiếm thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng.

D. Chịu nhiều khó khăn vì nền kinh tế bất ổn.

II. TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1 (1 điểm) 

Vì sao phải tôn trọng và tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam?

Câu 2 (3 điểm) 

My rất thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau của các dân tộc trên thế giới. My mong muốn khi có điều kiện sẽ đến nhiều quốc gia để khám phá về văn hóavà giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

a. Em nhận xét gì về sở thích, mong muốn của My?

b. Theo em, My nên làm gì để thực hiện mong muốn của mình?

Câu 3 (1 điểm) 

Người xưa có câu: “Đời người có một gang tay/ Ai hay ngủ ngày còn được nửa gang”. Câu nói trên muốn khuyên nhủ chúng ta điều gì?
----------- HẾT ----------
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